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Lời nói đầu: 

Tài liệu này là một phần trong giai đoạn 2 ( 2011-2015) của “Dự án bảo tồn và phát triển khu 

dự trữ sinh quyển Kiên Giang”do AusAid tài trợ, thực hiện bởi GIZ. 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang nhận thấy được sự cần thiết của việc kết hợp các 

hoạt động sinh kế vào việc quản lí rừng ngập măn. Khi việc bảo tồn rừng phòng hộ ven biển 

có thể gây xung đột đến các hoạt động sinh kế của người dân sống trong và gần khu vực 

rừng, UBND tỉnh đã đề xuất để GIZ tiến hành điều tra thực trạng và  và tính khả thi của hoạt 

động nuôi trồng thủy sản trong khu vực rừng phòng hộ ven biển thực hiện theo chính sách 

7:3 ban hành năm 2005, trong đó 70% rừng và 30% đất sản xuất. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận thấy cần có sự hỗ trợ để giúp các hộ nhận khoán rừng thiết 

lập một hệ thống quản lí bền vững thông qua việc thiết kế ao nuôi và các cơ chế trồng rừng 

tốt hơn. 

Tài liệu này trình bày các kết quả sơ bộ và một số kiến nghị dựa trên các chuyến đi hiện 

trường, thảo luận với các bên và tham khảo tài liệu liên quan. 

Để biết thêm thông tin về dự án tham khảo tại 

http://www.kiengiangbiospherereserve.com.vn
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1. TÊN NGHIÊN CỨU 

Nuôi trồng thủy sản và chính sách 7:3 tại tỉnh Kiên Giang 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

 Đánh giá hiện trạng kinh tế và môi trường của các vuông nuôi thủy sản trong khu vực rừng 

phòng hộ ven biển của tỉnh Kiên Giang  

 Đánh giá ngắn gọn về tác động của chính sách 7:3 lên tính khả thi các vuông nuôi  

 Đề xuất chiến lược hỗ trợ người nông dân nâng cao năng suất và lợi nhuận theo chính sách 7:3 

3. GIỚI THIỆU 

Các hoạt động sinh kế có tác động đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được đưa vào kế hoạch 

phát triển tổng thể vùng ven biển. Để thực hiện điều này đòi hỏi sự hiểu biết tính bền vững về mặt 

sinh thái và kinh tế cũng như các chính sách, qui định ảnh hưởng tới hoạt động sinh kế. Một trong 

các hoạt động đó là nuôi trồng thủy sản, là hoạt động đang có tác động lớn đến các vùng ven biển 

Kiên Giang. 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế đối với tỉnh Kiên 

Giang, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Hà Tiên và Kiên Lương. Hiện tại có khoảng 71.484 ha đang nuôi, 

với 85% diện tích là các ao nuôi tôm với năng suất đạt khoảng 144.000 tấn tôm trong 6 tháng đầu 

năm 2013. 10.722 ha còn lại bao gồm nuôi cua, tảo, sò huyết và cá. Kế hoạch về việc mở rộng sản xuất 

các đối tượng trên và các đối tượng khác có giá trị cao khác như ốc hương, trai ngọc và sò 

(http://vccinews.com/news 7 August 2013) đã được phê duyệt. 

 

Nuôi trồng thủy sản trong khu vực rừng phòng hộ ven biển chiếm tỉ lệ nhỏ trong nuôi thủy sản mặn lợ 

(xem khung 3). Rừng ngập mặn ven biển có vị trí rất quan trọng về mặt sinh thái đối với việc chống xói 

lở và đa dạng sinh học. Mặc dù vậy, người dân lại sinh sống trong khu vực này và  sinh kế chủ yếu là 

nuôi thủy sản nước lợ trong ao. 

Để tránh các xung đột tiềm tàng giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế do việc người dân sinh 

sống trong các đai rừng ngập mặn gây nên, nhà nước đã ban hành chiến lược quốc gia (xem khung 2) 

nhằm thúc đẩy việc trồng rừng và hạn chế đất sản xuất trong khu vực đất giao khoán. Các hộ được 

giao khoán đất trong khu vực rừng phòng hộ được cấp ”sổ xanh” và phải tuân theo các điều khoản 

trong đó. 

Năm 2005, hưởng ứng theo chiến lược quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành chính 

sách 7:3 (Khung 1) qui định rằng 70% đất được giao khoán phải là rừng, có thể là  duy trì  rừng trước 

đó hoặc trồng lại , 30% diện tích đất còn lại có thể được sử dụng cho các hoạt sản xuất tạo sinh kế.

http://vccinews.com/news%207%20August%202013


6 
 

 

Chính sách này đã thực hiện được 8 năm và sẽ kết thúc vào cuối năm 2014. Báo cáo được thực hiện 

dưới sự ủy nhiệm của GIZ, dựa trên yêu cầu của UBND tỉnh nhằm đánh giá  chính sách 7:3 đã tác động 

như thế nào đến tính khả thi về mặt kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực rừng phòng 

hộ ven biể, và nếu cần thiết, các đề xuất nên được đưa ra để tăng tính khả thi về mặt kinh tế. Sinh kế 

cần phải bền vững và khả thi để vừa giảm áp lực lên rừng đồng thời nâng cao mức sống cho cộng 

đồng nghèo ven biển. Bất kỳ một chiến lược quản lí rừng thành công nào đều phải hoàn toàn hòa 

nhập được phát triển kinh tế và sinh kế. 

 

4. PHƯƠNG PHÁP 

Trọng tâm của bài báo cáo là đánh giá khả tính khả thi của các ao nuôi thủy sản trong khu vực rừng 

phòng hộ trải dài trên 200km bờ biển trong đất liền của tỉnh Kiên Giang (xem hình 1). 

Đánh giá được dựa trên các quan sát thực địa, các số liệu  thu thập được thông qua các buổi trao đổi 

trực tiếp với người dân, các ban quản lí rừng và tại cuộc hội thảo do GIZ Kiên Giang tổ chức tại Rạch 

Giá với sự đóng góp ý kiến của cán bộ trung tâm khuyến nông – khuyến ngư và đại diện hội liên hiệp 

phụ nữ tỉnh Kiên Giang. Thông tin cũng được thu thập  qua cuộc họp được tổ chức bởi tổng cục lâm 

nghiệp Việt Nam thuộc bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn , để đánh giá thực trạng quản lý 

rừng của cả nước và xây dựng chính sách quốc gia riêng cho quản lý rừng phòng hộ ven biển. 

 

Hình 1 Bản đồ  vùng ven biển  tỉnh Kiên Giang của GIZ. 

http://kiengiangbiospherereserve.com.vn/project/ 

 

http://kiengiangbiospherereserve.com.vn/project/
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5. KẾT QUẢ  

5.1 Chính sách và phân vùng 

Nhà nước có một kế hoạch hành động cho việc 

bảo vệ và phát triển rừng ngập mặnViệt Nam 

(xem khung 2 và 3). Trong thời gian báo cáo này 

được soạn thảo (10/2013), chiến lược quản lí 

rừng phòng hộ ven biển quốc gia, bao gồm 

chính sách 7:3 của tỉnh Kiên Giang đang được 

xem xét bởi tổng cục lâm nghiệp Việt Nam, với 

sự góp ý kiến của các sở NN&PTNT, các ban 

quản lí rừng, các cơ quan địa phương có lien 

quan và nông  dân. Các chủ đề của cuộc thảo 

luận bao gồm việc không đủ tỉ lệ rừng và tính 

khả thi  của các hệ thống nuôi tôm quảng canh. 

Kết quả của cuộc khảo sát chính thức này vẫn 

chưa được công bố. 

5.2  Loại hình và số lượng các vuông nuôi 

trồng thủy sản 

- Hiện tại có 1076 hộ đang nuôi trong khu 

vực rừng phòng hộ dọc theo 200km bờ 

biển của tỉnh Kiên Giang. Và có thêm 

khoảng 935 hộ nhận khoán ở các huyện 

phía bắc có tiềm năng tham gia nuôi trồng 

trong phần đất nhận khoán trong tương 

lai; hiện trạng các hộ này là đai rừng 

không đủ dày để thực hiện 7:3 hoặc là các 

hộ chưa muốn thực hiện (xem phụ lục 1 

để biết thêm thông tin về số hộ nuôi theo từng huyện, từng xã). 

 

CHÍNH SÁCH 7:3 

Chính sách 7:3 được ban hành năm 2005 bởi 

UBND tỉnh Kiên Giang  và là một phần trong 

chiến lược quốc gia nhằm bảo vệ rừng  phòng hộ 

ven biển và cung cấp sinh kế cho cộng đồng dân 

cư nghèo sống trong khu vực rừng. Đất trong 

khu vực rừng phòng hộ được giao khoán cho 

người dân với diện tích 2-3ha, và yêu cầu người 

nhận khoán phải duy trì 70%  diện tích đất giao 

khoán là rừng. 

 

Khung 2. 

Nhà nước có kế hoạch hành 

động nhằm bảo vệ và phát triển 

rừng ngập mặn ven biển Việt 

Nam. Chương trình khôi phục 

và phát triển rừng ngập mặn 

ven biển giai đoạn 2008-

2015(MARD). Chương trình này 

thể hiện sự đầu tư đáng kể của 

nhà nước cho rừng ngập mặn. 

Mục tiêu chung của kế hoạch 

hành động này là nâng cao việc 

bảo vệ, phục hồi và sử dụng rừng 

một cách thông minh hệ sinh thái 

rừng ngập mặn và cũng phải đáp 

ứng được nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Hai mục tiêu quan trọng là: 

- Khôi phục rừng ngập mặn để 

đến năm 2015, khu vực này có độ 

che phủ rừng giống như thời 

điểm năm 1982 (250,000ha).bao 

gồm cả sự gia tăng rừng trong 

các vuông tôm lên khoảng 40%-

70%. 

- Hình thành khung pháp lý cho 

việc quản lí hệ sinh thái rừng 

ngập mặn và khuyến khích việc 

quản lí rừng ngập mặn dựa vào 

cộng đồng. 
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Hoạt động canh tác chính trong khu vực rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang  là nuôi trồng thủy sản 

nước lợ, với hình thức nuôi trong ao. 

 

Hình: 2a.Phía Bắc của tỉnh Kiên Giang nằm gần đường quốc lộ. Các vuông nuôi nằm ở phía tây (hướng 

biển) của đường chính đang thực hiện chính sách 7:3. b. Một hộ có tỉ lệ rừng/vuông là 5:5; rừng ngập 

mặn nằm phía sát biển trong khu vực vuông nuôi. Tại vị trí mũi tên là một hộ nhận khoán có 2 vuông 

nuôi với diện tích là 0.25ha mỗi vuông 

Tại các huyện phía bắc, các mô hình nuôi tôm thâm canh chiếm đa số trong khi ở phía nam 

người nông dân lại lựa chọn mô hình nuôi quảng canh kết hợp (tôm, cua và sò huyết) 

Các ao nuôi thâm canh tại các huyện phía bắc như Hòn Đất , Kiên Lương, Hà Tiên chủ yếu  

nuôi tôm thẻ chân trắng. Đặc điểm của loại hình này là đầu tư cao, mật độ thả dày, lợi 

nhuận và rùi ro cao. Các vuông nuôi này cần phải có vốn đầu tư  và các chi phí vận hành 

trong quá trình nuôi cao. Nguyên liệu đầu vào bao gồm thức ăn công nghiệp và hệ thống 

sục khí do đó  nhu cầu về  giao thông vận tải và điện trở nên thiết yếu. Các hộ nuôi phía 

bắc đã tiếp cận được các cơ sở hạ tầng này cho phép việc thâm canh hóa các vuông nuôi. 

 

 

Hình 3a. Khu vực phía nam huyện An Biên. b. Hình ảnh chụp từ vệ tinh thể hiện định hướng của các ao 

nuôi, hệ thống kênh rạch chằng chịt và không có đường bộ. Các hộ nhận khoán nằm về phía biển của 

a

. 

b

. 

a

. 

b

. 

8ha farm with 

70% mangroves 

100 ms 
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con kênh chính (song song với đường bờ biển) thì mới thuộc “khu vực rừng phòng hộ ven biển“ và 

được áp dụng chính sách 7:3. 

Tại các huyện phía nam, hầu hết các xã đều bị cô lập do không có hệ thống đường giao thông hoặc 

cung cấp điện. Do đó các mô hình nuôi trồng thủy sản chủ yếu là quảng canh hoặc truyền thống, với 

mật độ thả thấp, cho ăn ít hoặc không cho ăn.
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5.3 Sản lượng và tính bền vững của các vuông nuôi thực hiện 

chính sách 7:3 

 

5.3.1 Vuông tôm thâm canh 

 

Hình 4. Ao nuôi thâm canh với bờ được trải bạt. Hàng rào xung 

quanh ao để ngăn chặn còng, ba khía... xâm nhập, lây truyền mầm 

bệnh.  Rừng ngập mặn được tách biệt với ao nuôi (về hướng biển). 

Quạt nước hỗ trợ tạo dòng chảy và oxy trong ao.  

Hầu hết các vuông nuôi thâm canh tại khu vực phía bắc  nuôi tôm 

chân trắng (Penaeus vannamei) 

Với mức năng suất là 6 tấn/ha, 2 vụ một năm với giá thị trường là 

10 đô la Mỹ 1 kg (theo tỉ giá hối đoái tháng 10 năm 2013 là 20.000 

VND), doanh thu hằng năm là 120.000 đô trên ha. Với chi phí sản 

xuất chiếm 70-75% doanh thu (An 2012) thì lợi nhuận ròng hằng 

năm là 34-40.000 đô Mỹ trên 1 ha. Nếu một hộ nhận khoán có 

3ha, thì họ vẫn có thể duy trì được mức lợi nhuận cao mà vẫn đạt 

được chính sách 7:3 (Ghi chú: mức chi phí trên chỉ là những tính 

toán sơ bộ, chỉ mang tính chất tham khảo và vẫn chưa tính  đến 

việc chi trả các khoản vay cũng như mất mùa  do dịch bệnh v.v..) 

 

Tác động của các vuông tôm thâm canh lên môi trường là vấn đề 

đang gây nhiều tranh cãi với nhiều tác động tiêu cực tiềm năng (sau 

giai đoạn xây dựng ban đầu)bao gồm sự ưu dưỡng của nguồn nước, 

và việc thải nhiều hóa chất và dịch bệnh ra ngoài môi trường. Bằng 

việc hạn chế diện tích  vuông nuôi, chính sách 7:3 góp phần giảm 

mật độ các vuông nuôi một cách hiệu quả và qua đó làm giảm các 

áp lực lên môi trường tự nhiên, và đóng góp vào các mục tiêu phát 

triển môi trường bền vững   

 

Khung 3 

 PHÂN CHIA ĐAI 
RỪNG THEO QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 25/2011 QD-
UBND 

Kiên Giang 

Vùng đệm – là bãi lở hoặc 

bãi bồi  nằm phía trước rừng, 

có chiều  rộng từ 200m đến 

500m hướng ra biển tính từ 

mép của  đai rừng phòng hộ 

chính. 

Đai rừng phòng hộ - được 

chia thành đai rừng phòng 

hộ  chính và phụ 

Đai rừng chính- là đai rừng 

được bảo vệ nghiêm ngặt 

nằm liền kề với vùng đệm, 

với loài cây chính là mắm. 

Chiều rộng tối thiểu là 200m 

tính từ mép nước. Nếu rộng 

hơn thì sẽ được phân loại 

theo thành phần các loại cây; 

nó kết thúc tại nơi cây đước 

chiếm ưu thế  

Khu vực phụ- với loài cây 

chính là cây đước. Nó bắt 

đầu từ đai rừng chính đến đê 

biển hoặc đường giao thông 

ĐÂY LÀ ĐAI RỪNG PHÒNG 

HỘ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHÍNH 

SÁCH 7:3 CỦA TỈNH KIÊN 

GIANG  
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Hình 4. Thu hoạch tôm chân trắng tại một vuông nuôi thâm canh ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang. Vuông tôm này nằm kề với đường giao thông chính nên thuận tiện cho việc vận chuyển nhanh 

tôm ướp lạnh (trong đá) đến nhà máy chế biến. 

5.3.2  Các vuông nuôi quảng canh kết hợp  

Các vuông nuôi quảng canh kết hợp đang được áp dụng ở 2 huyện An Minh – An Biên. Họ nuôi 

tôm, cua và sò huyết trong cùng một ao ( Hình 10) 

 

 

Hình 5a. Hình ảnh từ vệ tinh của xã Nam Thái A, huyện An Minh, vị trí ao nuôi được dánh dấu đỏ 

(nguồn: Google earth 2013). b. Hộ nuôi chỉ đạt 20% diện tích rừng. 

Đã có sự chuyển đổi từ phương pháp nuôi truyền thống phụ thuộc vào nguồn lợi tự nhiên thông qua 

dòng chảy của thủy triều vào các ao nuôi , sang hệ thống nuôi quảng canh cải tiến theo đó cua, tôm 

và sò giống được mua và thả vào ao với mật độ thấp. Tôm giống và cua giống được mua tại các trại 

a

. 

b

. 

500m 
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giống/trại vèo địa phương. Sò huyết cũng được bắt từ tự nhiên hoặc mua từ một số nơi khác, bao 

gồm Thái Lan. Việc nhập khẩu chỉ được thực hiện trong trường hợp các nhà cung cấp địa phương 

không có khả năng cung ứng. 

Cua và tôm được thả với mật độ thấp (1-3m2) so với vuông nuôi  thâm canh (>30m2), mặc dù người 

nuôi cho rằng tỉ lệ hao hụt sẽ được bù đắp bằng cách thường xuyên thả bù vào các ao nuôi. Họ 

thường xuyên thu tỉa nên không thể xác định được mật độ tôm trong ao nuôi . Tuy nhiên, mật độ tối 

đa được xác định sau cùng thông qua khả năng chịu tải của hệ thống, trong điều kiện không có sục 

khí và hầu như không cho ăn nên mật độ vẫn thấp  

Việc quản lí ao chủ yếu là thay nước trong ao và nạo vét đáy ao định kỳ.  Thời gian và qui mô của 

cách quản lí ao có ảnh hưởng lớn đến năng suất và dẫn đến sự biến động lớn về năng suất giữa các 

hộ nuôi  trong cùng một xã.  

Tuy nhiên, tính khả thi về mặt  kinh tế của các vuông nuôi quảng canh phụ thuộc rất nhiều vào diện 

tích của vuông nuôi. Đất được giao khoán trong khu vực rừng phòng hộ thường ít hơn 3 ha. Theo 

như chính sách 7:3 thì diện tích các ao nuôi thường dưới 1 ha. 

Thu nhập xác định dựa trên sản lượng và giá cả thị trường và khác nhau  giữa các hộ nuôi. Hầu hết 

các hộ đều không ghi chép lại đầu vào và sản lượng đầu ra. Một vài khảo sát nhỏ về thu nhập (13 hộ) 

đã được thực hiện cho thấy sự dao động thu nhập lớn giữa các hộ trong cùng một ấp (xem phụ lục 

III). Nhìn chung thì sản lượng bình quân của hệ thống nuôi quảng canh tại Việt Nam là 500kg 

/ha/năm với mức thu nhập khoảng 1000$ đến 5000$, phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái tại thời điểm 

khảo sát (AIMS et al. 1999, Binh, et al 1997, Bush et al 2010, Clough et al 2001,2002, Johnston et al 

2000, Minh 2001, Omoto 2012). 

 

Hình 6.họp nhóm 14 hộ dân tại xã Đông Hưn g A, huyện An Minh 

 

Hiện tại khoảng 75% hộ 

nhận khoán tại Kiên 

Giang không đạt được 

70% rừng 

Trở ngại lớn nhất để 

người dân tăng tỉ  lệ 

rừng lên 70% là sự giảm 

thu nhập  
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Theo như kết quả khảo sát (tháng 10/2013), các nhà nông tại 

xã Đông Hưng A (huyện An Minh) hiện có tổng thu nhập từ 20 

triệu đến 100 triệu VND mỗi năm. Tuy nhiên, các hộ này chưa 

đạt được tỉ lệ rừng theo chính sách 7:3 và  thu nhập này thu 

được từ các vuông nuôi  có diện tích trung bình là 1.5 ha. Các 

hộ này có thể bị mất 50% thu nhập nếu tăng diện tích rừng lên 

70% theo qui định của chính sách 7:3. Với một hộ thu nhập 

thấp (ví dụ 20 triệu đồng mỗi năm) có 4 người, thì mức thu 

nhập này tiến sát vào ngưỡng nghèo. Theo Bộ lao động thương 

binh và xã hội Việt Nam (2010) thì chuẩn nghèo ở Việt Nam là 

400.000 VND/1 người/ mỗi tháng.  

 

Hình 7. Một hộ nuôi quảng canh tại xã Nam Thái A, huyện An 

Bien. Chủ hộ đã mua thêm một lô đất giao khoán lân cận để có 

diện tích là 8 ha. Hộ này đã đạt được tỉ lệ rừng theo chính sách 

7:3 và  cũng có thêm thu nhập từ rừng. Tổng thu nhập là 100 

triệu đồng/năm.  

 Thu nhập có được từ việc khai thác gỗ thì thấp hơn so 

với nuôi trồng thủy sản (Do cùng đồng sự, 2005) và cần 6 ít 

nhất 6 năm để có thể thu hoạch từ rừng trồng (quyết định 25, 

2011). Không có bất cứ sự khuyến khích nào về mặt tài chính 

(ngắn đến trung hạn) khi thay thế ao nuôi bằng rừng. 

Tác động của các vuông nuôi quảng canh lên môi trường tự 

nhiên thấp do đầu vào và đầu ra của hệ thống nuôi thấp. Chất 

dinh dưỡng thải ra thấp và sự bổ sung của tôm và cua con từ 

tự nhiên (có khả năng làm giảm quần thể tự nhiên) được thay 

thế bằng các con giống sản xuất nhân tạo. 

 

 

Khung 4 

KẾT LUẬN 

Do tỉ lệ hộ đạt được 70% 

rừng chiếm tỉ lệ thấp, nên 

chính sách 7:3 vẫn chưa đạt 

được mục tiêu kép là vừa 

tăng diện tích rừng vừa tạo 

sinh kế cho các cộng đồng 

nghèo ven biển sống trong 

khu vực rừng phòng hộ ven 

biển  

Điều này được thể hiện rõ ở 

các huyện phía nam. Cá vấn 

đề nổi lên khi áp dụng chính 

sách 7:3 cho các vuông nuôi 

quảng canh là:  

1. Tính khả thi về mặt 

kinh tế của các vuông 

nuôi quảng canh theo tỉ 

lệ 7:3 có diện tích dưới 

3ha thì thấp 

2. Hầu hết diện tích đất giao 

khoán trong khu vực 

rừng phòng hộ tỉnh Kiên 

Giang là nhỏ hơn 3ha 

,64% ở phía nam và 89% 

ở phía bắc (phụ lục II). 

3. Hầu hết các hộ nuôi hiện 

tại (76%) sử dụng hơn 

30% đất của họ để sản 

xuất  

4. Người nuôi rất miễn 

cưỡng trong việc thực 

hiện chính sách 7:3 bởi vì 

nó dẫn đến việc mất diện 

tích đất sản xuất đi kèm 

với giảm thu nhập và 

chất lượng cuộc sống; 

điều đó đe dọa đến tính 
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5.4.  Việc tuân thủ chính sách 7:3 

Việc chấp hành chính sách 7:3 thể hiện rõ nhất tại các huyện phía nam tỉnh Kiên Giang.  Số vuông 

nuôi trong khu vực rừng phòng hộ tại các huyện phía nam nhiều gấp 4 lần tại các huyện phía bắc 

(2009) (Hình 8 và phụ lục I và III) và tỉ lệ giữa ao nuôi và rừng tại các vuông này cũng đa dạng hơn tại 

các vuông nuôi phía bắc. Khoảng 76% (657) các vuông nuôi ở các huyện phía nam vẫn chưa giảm 

diện tích các ao nuôi cho phù hợp với yêu cầu của chính sách 7:3; 38 hộ không có rừng.  

 

Hình 8. Số lượng các hộ nuôi và tỉ lệ rừng tại các huyện phía Bắc và Nam của tỉnh Kiên Giang 

Để khả thi về mặt kinh tế và chấp hành chính sách 7:3 thì mỗi hộ cần phải có hơn 3 ha đất, phải có 

một nguồn thu nhập thay thế/ tăng thêm.  Do đó với cách thức và năng suất hiện tại (thu nhập tính 

trên mỗi đơn vị canh tác) cùng với diện tích ao nuôi quảng canh nhỏ, việc nuôi trồng thủy sản tại các 

huyện phía nam không khả thi về mặt kinh tế dưới chính sách 7:3. 

Theo như hình 8, có nhiều hộ đang nuôi trong khu vực rừng tại các huyện phía nam (867 hộ) hơn là 

các huyện phía bắc (209 hộ). Và tỉ lệ rừng ở các hộ phía nam thì biến động lớn với 38 hộ không có 

rừng. Khoảng 76% (657) số hộ ở các huyện phía nam vẫn chưa giảm diện tích sản xuất để phù hợp 

với chính sách 7:3. 

 

6.  Kiến nghị  

Số lượng hộ chấp hành chính sách 7:3 và tính khả thi về kinh tế có thể được gia tăng thông qua 

nhiều hướng tiếp cận khác nhau bao gồm việc cải thiện kĩ thuật liên quan đến cách thức quản lí ao, 

giáo dục và đào tạo, sáng tạo trong tiếp thị và điều chỉnh chính sách phù hợp cho từng khu vực.  

Những kiến nghị sau đây dành cho các mô hình nuôi quảng canh kết hợp của các huyện phía nam 
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Các vuông nuôi thâm canh, đặc trưng của các huyện 

phía bắc, được cho là khả thi về  kinh tế dưới chính sách 

7:3, tương tự như những vuông tôm thâm canh trên thế 

giới, các vuông tôm này rất dễ bi rủi ro thất thu do dịch 

bệnh bùng phát. 

6.1. Sự điều chỉnh chính sách và các hoạt động tiềm 

năng 

Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam thuộc bộ Nông Nghiệp 

tiến hành quá trình xem xét các chính sách với sự tham 

vấn của Sở Nông Nghiệp Kiên Giang đã cho thấy sự quan 

tâm của nhà nước đối với chiến lược quản lí rừng ngặp 

mặn ven biển quốc gia. Các tư vấn đã đến thăm các hộ 

dân để thảo luận các vấn đề liên quan đến tính khả thi 

về mặt kinh tế. Các lựa chọn về thay đổi chính sách 

nhằm tăng tính khả thi của việc nuôi quảng canh cùng 

với việc đạt được các mục tiêu về bảo tồn: 

 Giảm tỉ lệ rừng/vuông nuôi dựa theo diện tích 

đất giao khoán. Nhóm tư vấn nhận thấy rằng chính sách 

7:3 thì có hiệu quả kinh tế thấp hoặc không khả thi cho 

các hộ nuôi quảng canh có diện tích 3 ha hoặc nhỏ hơn. 

Tuy nhiên, tỉ lệ 7:3 được đưa ra bởi tỉnh Kiên Giang do 

đó cần phải có thêm sự tham vấn cùng với các bằng 

chứng về tính bên vững. 

 Điều chỉnh tỉ lệ rừng/vuông trên từng khu vực 

riêng biệt phụ thuộc vào việc vuông nuôi có ở gần với 

khu vực bãi bồi bãi lỡ. Ví dụ, các vuông nuôi nằm gần bãi 

bồi có rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên đang thì có thể 

giảm tỉ lệ rừng/vuông. Ngược lại những hộ này phải chịu 

trách nhiệm bảo vệ và quản lí rừng phía trước đất của 

họ. 

 Đánh giá các biến số ảnh hưởng đến việc chống 

xói lở dựa vào rừng. Chất lượng rừng cũng như số lượng 

rừng cần phải được cân nhắc. Sự thay đổi về chất lượng 

rừng có thể giúp giảm diện tích rừng cần thiết để đạt 

được các mục tiêu chống xói lở và đa dạng sinh học.  

 Cho phép trồng xen canh rừng và nông sản. Các 

nông sản có thể được tính vào diện tích rừng, giúp tăng 

thu nhập và ổn định kinh tế thông qua đa dạng sản 

phẩm. 

 Các hộ nuôi mới trong khu vực rừng phòng hộ 

bắt buộc phải được phê duyệt về thiết kế ao nuôi 

trước khi xây dựng để đảm bảo tối ưu về mặt sản xuất 

và tối thiểu tác động về môi trường. Các nguyên tắc 

 

Khung 5 

KIẾN NGHỊ 

Hướng tiếp cận đa chiều được đề 

nghị nhằm giúp cho các vuông nuôi 

quảng canh kết hợp duy trì tính 

khả thi dưới chính sách 7:3 

Bao gồm cải tiến kĩ thuật trong các 

hoạt động quản lí vuông nuôi, giáo 

dục và đào tạo, mở rộng thị trường 

và sửa dổi các chính sách cho từng 

khu vực  

 Xác định các vấn đề kĩ thuật,  

đáng chú ý nhất là chất 

lượng nguồn nước (các vấn 

đề liên quan đến độ sâu, tỉ lệ 

trao đổi và dòng chảy) và việc 

vận chuyển và thuần giống. 

 Hướng tiếp cận hợp tác được 

thử nghiệm thông qua việc 

hình thành tổ hợp tác tại tỉnh 

Kiên Giang. Các vuông nuôi 

trình diễn nên được đưa vào 

sáng kiến này nhắm hỗ trợ 

cho việc đào tạo và giáo dục  

 Hộ nuôi tiếp tục nuôi các loài 

hiện tại nhưng sẽ mở rộng ra 

các thị trường mới 

 Việc tập huấn nên được thực 

hiện tại vuông nuôi và sẽ tận 

dụng cơ sở hạ tầng và nguồn 

nhân lực hiện có của các 

trung tâm khuyến nông-

khuyến ngư và hội phụ nữ 

 Điều chình chính sách 7:3 để 

đạt được sự cân bằng giữa 

sinh kế cho cộng đồng nghèo 

và mục tiêu bảo vệ rừng 

 Hợp tác  với các tổ chức thực 

hiện các dự án liên quan để 

củng cố  và nhân rộng các mô 

hình. 
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thực hành tốt nên được xem xét cho các mục tiêu bền vững lâu dài. 

 Gia hạn thời hạn chấp hành (hiện tại là vào năm 2014) trong khi đó các vấn đề kĩ thuật liên quan 

đến các mô hình sản xuất hiện tại được xác định trong các nghiên cứu và tập huấn. 

6.2. Các vấn đề về kĩ thuật tác động đến năng lực sản suất của các vuông nuôi quảng canh 

 

 

 

Phần lớn các vuông nuôi quảng canh do người dân tự xây dựng, với kiến thức, kế hoạch và nguồn lực 

rất hạn chế. Nó dẫn đến các vấn đề liên quan đế độ sâu của ao, sự tuần hoàn và tỉ lệ trao đổi nước. 

Hơn thế nữa, các hoạt động quản lí ao nuôi chưa được tối ưu, thiếu tính khoa học dẫn đến sản 

lượng thấp 

3 vấn đề kĩ thuật chính được xác định là: 

 

 
Figure 8. Cống thoát nước tại ao nuôi quảng canh ở các huyện phía nam. Thiết kế cống ảnh 

hưởng đến sự thay đổi nước dựa vào thủy triều, nếu cống bị rò rỉ thì mực nước sẽ biến động 

theo thủy triều. Kích thước, vị trí, số lượng cống cũng ảnh hưởng đến sự tuần hoàn nước và 

các yếu tố hòa tan trong nước. 

Chất lượng nước - trong nuôi trồng thủy sản, an toàn thu nhập liên quan đến chất lượng 

nước. Hoạt động quản lí nên được điều tra sâu hơn tại các vuông nuôi thuộc huyện An 

Minh và An Biên về độ sâu của ao nuôi, các chất tích tụ ở đáy ao, tần suất trao đổi nước, 

kích thước và sự hoạt động của cống ao. 

 

Độ đục (mật độ của các vật thể rắn và thực vật phù du) và sự phân tầng nước cũng cần được 

kiểm tra do nó gây nên việc chậm phát triển của sò huyết và tỉ lệ chết lúc thả giống. 

 

 

Một hướng tiếp cận mới để bù đặp lại sự mất mát về thu nhập do việc chính sách 7:3 hạn chế 

khu vực sản xuất chỉ còn 30%, là gia tăng năng suất trên từng đơn vị canh tác 
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Source: Nov 2013 http://thelakeexperts.com/Images/Beginner/Aeration/stratification.gif 

 

Hình 9. sự phân tầng trong ao do sự kém hòa trộn ngang và dọc trong nước. Nước ở đáy ao 

có thể bị thiếu oxy và nhiệt độ thấp nếu thiếu sự chuyển động và hòa trộn. Điều này sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe và khả năng sống sót của các loài động vật sống dưới đáy ao như 

cua,tôm và sò huyết. 

 

Rừng ngập mặn ở trong và gần ao có thể dẫn đến chất độc tannin và rụng lá (phân hủy dưới 

đáy ao), góp phần làm cho chất lượng nước bị xấu (Hài cùng đồng sự 2005). Cần phải cân 

nhắc một phương pháp hiệu quả (nhân lực thấp, chi phí thấp) để thu gom lá cây như là việc 

dùng lưới căng phía dưới cây để ngăn chúng rơi vào ao nuôi. 

 

 Vệc trồng rừng bên trong ao nuôi, trái ngược với thói quen trồng trên líp, có thể làm gia tăng 

diện tích canh tác. Nước bên dưới các tán cây có thể tạo thêm diện tích ngoài 30% do tận 

dụng được mặt nước giữa các cây. Để thực hiện phương pháp nuôi trồng này thì cần thay 

đổi phương pháp hiện tại và việc lựa chọn các loài cây thích hợp để sử dụng cũng là một vấn 

đề đáng quan tâm. 

 
Hình 11. Hai hệ thống nuôi kết hợp với rừng  a.Rừng được tách riêng với ao , b. Rừng được 

trồng bên trong ao. Nguồn: Tuấn cùng đồng sự 2005; Đồ họa: Lý Cao Tấn 

.http://www.enaca.org/modules/library/publication.php?publication_id=111 

 

 Nguồn gốc, chất lượng của con giống - Tôm và cua giống được mua từ các trại vèo, với sự 

biến động về chất lượng và giá cả. Người dân có xu hướng mua giống giá rẻ và kém chất 

lượng, và nghĩ rằng tỉ lệ hao hụt sẽ được bù đắp bằng việc thả thường xuyên. Không thể biết 

được liệu cách thả này có thể hiệu quả hơn việc mua ít con giống hơn nhưng chất lượng cao 

hơn để thả hay không. Sò giống vừa được thu tại địa phương vừa được nhập về từ những 

nơi khác, bao gồm Thái Lan và việc nhập giống cho thấy nguồn cung cấp giống tại địa 

a

. 

b

. 

http://thelakeexperts.com/Images/Beginner/Aeration/stratification.gif
http://www.enaca.org/modules/library/publication.php?publication_id=111
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phương đang bị suy giảm. Tính bền vững của nguồn cung cấp sò huyết nên được xem xét lại. 

Ngoài ra, việc vận chuyển và thuần giống cần phải được thay đổi vì điều này rất quan trọng 

với sư tỉ lệ sống. 

 

6.3. Tiếp thị 

 

Về sản phẩm, các loài đang được nuôi trồng hiện nay (Hình 10) là phù hợp với điều kiện tại địa 

phương, dễ tiêu thụ và có giá trị cao. Do đó, trong ngắn hạn, với điều kiện thị trường hiện tại, người 

nông dân nên tiếp tục nuôi các loài này. Ngoài ra, với 3 loài cùng được nuôi tạo nên sự an toàn trước 

các biến động của thị trường và đem lại nguồn thu nhập đảm bảo. Để tăng thu nhập từ việc bán 

những loài này cần phải thực hiện tốt công việc tiếp thị hướng đến chất lượng sản phẩm và phát 

triển thương hiệu. Để làm được điều này thì cần phải khảo sát các thị trường tiềm năng và các yêu 

cầu kèm theo một cách thận trọng. 

Dán nhãn sinh thái và chứng nhận hữu cơ cho các hộ nuôi quảng canh; Tại sao lại đi theo hướng 

hữu cơ? 

 Các tổ chức phi chính phủ và thị trường quốc tế đang xúc tiến hình thức nuôi sinh thái. Sở 

thích của khách hàng châu âu về các sản phẩm “xanh” đang tăng ở các nhà bán lẻ và khách 

hàng lớn. 

 Dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm “nuôi kết hợp với rừng” (IMFFS) có thể bán được với 

giá cao hơn và tăng thu nhập từ xuất khẩu cho các ao nuôi quảng canh qui mô nhỏ trong khu 

vực rừng phòng hộ tỉnh Kiên Giang. 

 Chính phủ Việt Nam cố gắng để mở rộng chứng nhận sản phẩm hữu cơ trong mô hình nuôi 

tôm dưới tán rừng tại tỉnh Cà Mau vào năm 2015 (Hà cùng đồng sự 2012). Sự mở rộng này 

có thể sẽ bao gồm Kiên Giang. 

Mặc dù có khả năng mang đến nhiều lợi ích, nhưng các cố gắng trước đây nhằm phát triển và điều 

phối các chương trình chứng chỉ nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam đã gặp phải nhiều cản trở cho sự 

phát triển xa hơn (Hà cùng đồng sự 2012, Tran cùng đồng sự 2013, Omot 2012). Ví dụ, các vấn đề 

liên quan đến việc kết nối nhà nông với thị trường (chuỗi thị trường dài và các hộ nuôi ở xa) và đảm 

bảo sự nhất quán trong chất lượng và sản lượng của sản phẩm cần được xác định. 

Trần cùng đồng sự (2007) cho rằng điều gây cản trở cho việc thực hiện chứng nhận là sự phân mảng 

trong hệ thống quản lí của nhà nước, điều đó gây khó khăn cho việc giám sát từ khâu người nuôi đến 

nhà máy chế biến/xuất khẩu. Omoto (2012) kết luận rằng để vượt qua các xung đột giữa lợi ích và 

pháp lí trong chứng nhận hữu cơ, những điều kiện kinh tế và xã hội cho sản xuất cần phải tuân thủ 

theo qui định của chính quyền ở cấp tỉnh và địa phương. Omoto giải thích rằng thương lái không thể 

luôn đảm bảo rằng người nông dân sẽ bán được giá cao hơn cho những sản phẩm đã được chứng 

Một chiến lược khác nhằm nâng cao lợi nhuận trên mỗi đơn vị canh tác là sản xuất các sản 

phẩm có giá trị cao hơn; loại có thể bán giá cao hơn và có nhiều đầu ra hơn trên thị trường. 
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nhận và việc chi trả cũng bị trì hoãn khá lâu; cả hai yếu tố trên dẫn đến việc người nông dân miễn 

cưỡng tiếp tục thực hiện việc chứng nhận sản phẩm.  

       

 

Hình 10. Các loài nước mặn/lợ được nuôi kết hợp trong các ao quảng canh tại các huyện phía bắc 

của tỉnh Kiên Giang; cua (Scyll sp.), sò huyết (Anadara granosa) và tôm (Penaeus monodon). 

Có thể tránh được vấn đề liên quan đến việc chứng nhận và điều phối các hộ nuôi qui mô nhỏ thông 

qua mô hình tổ hợp tác, theo đó một nhóm nông dân được chứng nhận và tạo ra áp lực nhằm duy 

trì chứng nhận và đạt được các mục tiêu về sản lượng. Cách tiếp cận theo hướng hợp tác cũng giúp 

người dân có thói quen ghi nhật kí cho quá trình nuôi và hình thành một chuỗi giám sát cho sản 

phẩm. 

Bộ nông nghiệp và sở nông nghiệp cùng với các tổ chức tài trợ cần quảng bá chứng nhận như là một 

lựa chọn nhằm đảm bảo cho sự bền vững của hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. 

7. Thực hiện chiến lược nâng cao tính khả thi của  nuôi trồng thủy sản  

 

7.1 Hình thành tổ hợp tác và trình diễn 

 Cách tiếp cận theo hướng hợp tác nên được thí điểm trước với 3 nhóm nông dân tại Kiên 

Giang. Tổ hợp tác nên được thành lập tại địa phương với mỗi nhóm gồm từ 10-20 hộ nông 

dân tham gia. Lợi ích của việc hợp tác là có thể dùng chung trang thiết bị (như thiết bị đo 

chất lượng nước), trao đổi thông tin kỹ thuật và gia tăng đầu ra cho sản phẩm. 

 Nên nghiên cứu và tổ chức một cách cẩn thận việc quản lí và tổ chức các tổ hợp tác để đảm 

bảo sự tham gia trong việc ra quyết định.  

 Chứng nhận xanh/hữu cơ: các dự án thí điểm nên được thảo luận với tập thể để kiểm tra 

xem liệu cách tiếp cận chứng nhận theo nhóm có phù hợp với điều kiện và pháp luật của địa 

phương hay không. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anadara_granosa.jpg
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 Các nhóm nông dân tham gia vào việc xác định và thử nghiệm chiến lược quản lí ao mới và 

các thay đổi trong thiết kế ao. 

 Thực hiện các dự án thí điểm/ thử nghiệm tại các hộ nuôi được lựa chọn nhằm đánh giá tác 

động của các thay đổi lên phương pháp canh tác. 

 Các mô hình thành công sẽ được xem như mô hình mẫu cho các vuông nuôi thí điểm và 

được đưa vào chính sách quốc gia. 

 

7.2 Đào tạo và giáo dục 

Nâng cao kiến thức về kĩ thuật là rất quan trọng để nâng cao năng suất canh tác. Nhiều nghiên 

cứu chỉ ra rằng những người nông dân chủ yếu học hỏi từ những người hàng xóm có kinh 

nghiệm nhưng họ rất dễ tiếp thu kiến thức các khóa tập huấn nếu họ có sự tin tưởng đối với 

tập huấn viên. 

 

 

 

Hình 11. Tập huấ tại chỗ; một phần của dự án thử nghiệm tài trợ bởi GIZ 2012 nhằm đánh giá hiệu 

quả của cá chẽm trong các ao nuôi quảng canh kết hợp tại huyện An Minh. 

Do đó việc đào tạo nên sử dụng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực hiện có của trung tâm khuyến nông-

khuyến ngư một cách có hiệu quả (Minh và đồng sự 2001). Điển hình là chính quyền chỉ định cán bộ 

để liên hệ với sở NN&PTNT để thực hiện đào tạo theo yêu cầu của các ban quản lí rừng, các huyện 

xã. Viêc tập huấn nên được thực hiện tại chỗ, tốt nhất là tại các ao nuôi hợp tác trình diễn, và bao 

gồm các chuyến đi thực tế đến các nơi khác có dự án cho thấy được kĩ thuật và kết quả liên quan. 

Khi có thể, việc tập huấn nên có sự tham gia của hội phụ nữ địa phương(VWU). Như là một chiến 

lược quản lí, tập huấn phải đảm bảo rằng có nhiều hơn một thành viên trong mỗi hộ biết được các 

khía cạnh kĩ thuật. Chiến lược này làm giảm rủi ro liên quan đến bệnh tật hoặc không có người canh 

tác chính. Nó cũng mang đến cơ hội cho phụ nữ tăng thêm kĩ năng và xây dựng năng lực cho phụ 

nữ. 

Hội phụ nữ là một ví dụ của mạng lưới hiện hữu có thể dùng để đạt được và tăng thêm đầu vào của 

dự án một cách hiệu quả và để đảm bảo sự bền vững lâu dài của kết quả. Nâng cao khả năng và 

kiến thức của phụ nữ sẽ giúp nâng cao bình đẳng giới. 
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Thêm vào đó, tập huấn về kĩ thuật được đề nghị đưa vào chương trình giao dục của các dự án liên 

quan đến chính sách 7:3. Chương trình giáo dục cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng ngập 

mặn và mục đích của chính sách 7:3 và nên bao gồm cả những khu vực tham quan; cần đi đến những 

khu vực bị xói lở nghiêm trọng với tốc độ nhanh dẫn đến việc rừng phòng hộ bị thâm hụt và đến cả 

những địa điểm nuôi trồng đã thực hiện thành công mô hình 7:3. 

7.3 Hợp tác 

Nên kết hợp thông tin, kết quả thu được từ các dự án liên quan đã và đang triển khai vào chiến lược  

kĩ thuật và quản lí nhằm xúc tiến việc nâng cao tính khả thi về  kinh tế của “các mô hình nuôi trồng 

thủy sản quảng canh” tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang 

Hiện tại 2 dự án có liên quan được quốc tế tài trợ đang được thực hiện, kết quả của nó sẽ được đưa 

vào các mô hình đổi mới nhẳm phát triển và thử nghiệm: 

1.  “Phát triển bền vững mô hình nuôi kết hợp (tôm-cua và sò) dựa vào rừng tại huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh” (2013-2015) được tài trợ bởi tổ chức Rừng ngập mặn cho 

tương  lai (MFF) và thực hiện bởi Viện nghiên cứu  nuôi trồng thủy sản 2 (RIA 2) 

2.  “ Chứng nhận tôm hữu cơ- một hướng tiếp cận mới với chi trả dịch vụ môi trường’’, (2013-

2017) tài trợ bởi Bộ tài nguyên, môi trường và an toàn hạt nhân liên bang Đức và thực hiện bởi 

IUCN và SNV ( tổ chức phát triển Phần Lan) tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

7.4          Các tổ chức tài trợ quốc tế 

Sự cân bằng bền vững giữa phát triển kinh tế (sinh kế) và bảo vệ môi trường (bảo tồn rừng ngập 

mặn) là một nhu cầu cấp thiết. Cùng với những kiến nghị ở trên, các nhà tài trợ, bao gồm các cơ 

quan song phương và đa phương nên hỗ trợ về:  

 Tài trợ cho các chương trình giáo dục và đào tạo liên quan 

 Thúc đẩy việc tạo thương hiệu cho sản  phẩm và nâng cao nhận biết của khách hàng trong và 

ngoài nước. 

 Tài trợ nghiên cứu để đảm bảo nuôi trồng thủy sản đạt được sự bền vững cả về kinh tế và 

môi trường, là một sinh kế nhằm giảm đói nghèo,  
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Phụ lục I. 

 
 

Bảng a. Số lượng các vuông nuôi trong khu vực rừng phòng hộ ven biển và tỉ lệ rừng/ao tại 

các huyện phía nam của tỉnh Kiên Giang, tháng 10/2013 

 

 

 
 

Bảng b. Số lượng các vuông nuôi trong khu vực rừng phòng hộ ven biển và tỉ lệ rừng/ao tại 

các huyện phía bắc của tỉnh Kiên Giang, tháng 10/2013 

 

  

100% 7:3 6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 1:9 No  
forest 

An Biên  

 
146 0 33 11 23 21 14 16 16 12 

Tây Yên 23 12 1 1 1 3 3 1 1 
Nam Yên 19 5 3 3 2 4 1 0 1 
Nam Thái  21 9 3 5 2 1 0 0 1 
Nam Thái A 83 7 4 14 16 6 12 15 9 

An Minh  

 
721 0 177 90 92 75 75 116 70 26 

Thuận Hòa 299 33 27 21 35 45 78 51 9 
Tân Thạnh 115 33 27 24 5 2 3 6 15 
Đông Hưng A 145 6 25 41 33 19 10 9 2 
Vân Khánh  
Đông 84 70 11 2 1 

Vân Khánh 40 35 4 1 
Vân Khánh Tây 38 2 8 24 4 

Tổng số 867 0 210 101 115 96 89 132 86 38 

Huyện/  
Xã 

 
Tổng số hộ 

Tỷ lệ hiện tại (rừng / đất sản xuất) 

100% 7:3 6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 1:9 No forest 

Huyện Kiên Lương 511 428 7 50 16 10 
Thị trấn Kiên Lương 64 55 2 4 3 
Bình An  291 237 1 36 9 8 

Dương Hòa 92 76 3 9 2 2 

Binh Tri  64 60 1 1 2 
Huyện Hòn Đất 588 472 25 45 35 6 3 2 

Bình Giang  82 55 10 6 9 1 1 

Bình Sơn 107 75 6 9 11 2 2 2 
Lình Huỳnh 99 79 9 8 2 1 
Thổ Sơn  91 82 5 4 
Sơn Bình 76 69 6 1 
Sóc Sơn 44 40 2 2 
Mỹ Lâm  89 72 9 7 1 

Huyện Hà Tiên 45 35 3 6 1 
Mỹ Đức  45 35 3 6 1 
Thuận Yên  0 

Total 1144 935 35 101 52 16 3 2 

Huyện/ Xã Tổng 
Số hộ 

Tỷ lệ hiện trạng (rừng/ đất sản xuất) 
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Phụ lục  II. 

 

Bảng a. Số lượng các vuông nuôi (hộ nuôi) theo diện tích ao (ít hơn 3 ha, 1 đến 3 ha, nhiều hơn 3 ha) 

tại các huyện/ xã phía nam, tháng 10/2013 

 

Bảng b. Số lượng các vuông nuôi (hộ nuôi) theo diện tích ao (ít hơn 3 ha, 1 đến 3 ha, nhiều hơn 3 ha) 

tại các huyện/ xã phía bắc, tháng 10/2013 

 

<1ha % >1ha,<3 ha % >3ha % 

Huyện An Bien  145 4 2.8 57 39 84 58 

Nam Yen 19 0 6 32 13 68 

Nam Thai 21 0 9 43 12 57 

Tay Yen 23 3 13.0 14 61 6 26 

Nam Thai A 82 1 1.2 28 34 53 65 
Huyện An Minh 720 10 1.4 440 61 274 38 

Dong Hung A 146 0 124 85 22 15 

Van Khanh Dong 84 0 47 56 37 44 

Van Khanh 40 3 7.5 23 58 14 35 

Van Khanh Tay 38 3 7.9 34 89 1 3 

Tan Thanh 115 0 85 74 30 26 

Thuan Hoa 298 4 1.3 124 42 170 57 

Tổng số 1586 24 1.5 934 59 632 40 

Tổng số hộ  

 
Huyện/ Xã 

Số  hộ trong từng cỡ  đất sản xuất 

<1ha % 1 to 3 ha % >3ha % 

Huyện Kiên Lương 447 229 51 172 38 46 10 

Thị trấn Kiên Lương 64 40 63 18 28 6 9 
Bình An 227 98 43 95 42 34 15 
Dương Hòa 92 39 42 48 52 5 5 
Binh Tri  64 52 81 11 17 1 2 
Huyện Hòn Đất 587 340 58 185 32 61 10 

Bình Giang  82 47 57 31 38 3 4 
Bình Sơn 106 81 76 20 19 5 5 
Lình Huỳnh 99 24 24 60 61 15 15 
Thổ Sơn 91 36 40 25 27 30 33 
Sơn Bình 76 47 62 23 30 6 8 
Sóc  Sơn  44 32 73 10 23 2 5 
Mỹ Lâm  89 73 82 16 18 0 0 

Hà Tiên district 146 10 7 116 79 20 14 

Mỹ Đức 94 6 6 73 78 15 16 
Thuận Yên 52 4 8 43 83 5 10 

Tổng số 1180 579 49 473 40 127 11 

Số hộ trong từng cỡ đất sản xuất 
Huyện/Xã 

Tổng số 

Hộ 
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Phụ lục III 

 

Nông 
dân 

Diện tích đất 
(ha) 

Thu nhập từ nuôi trồng thủy 
sản 

(VND/ năm) 

Thu nhập thêm 
(VND/ năm) 

1 3.07 100 000 000  

2 2.45   

3 2.92   

4 2.84   

5 2.5 70 000 000  

6 2.9 50 000 000  

7 3.03   

8 2.72 70 000 000 20 000 000 từ các công việc 
trong thị trấn 

9 2.93 100 000 000  

10 2.72 70 000 000 30 000 000 từ các công việc 
trong thị trấn 

11 3.2 20 555 000 50 000 000 từ việc kinh doanh 
trong thị trấn 
30 000 000 từ cây ăn trái 

13 2.4 50 000 000  

Ave 2.5   

 

Bảng: Diện tích đất giao khoán và thu nhập tại xã Đông Hưng , huyện An Minh . Số liệu được thu 

thập vào tháng 4, 2013. Tỉ lệ hối đoái US$1 =20 000 VND, 100 000 000 VND = US$5000.  
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